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* Tài liệu dùng cho người học đã biết tiếng Anh căn bản * 

______________________________________________________________________________________________________ 

SELF-STUDY RESOURCES 
Chào tất cả anh, chị và các bạn thuộc cộng đồng Anh ngữ. Học tiếng Anh không phải là một 

quá trình dễ dàng, nhất là khi mình không sinh sống tại một quốc gia nói tiếng Anh. Hiểu thấu 

những trăn trở này, Hoa gửi đến mọi người các “nguồn tự học” từ những trải nghiệm và tìm 

hiểu của mình trong thời gian qua. Mong rằng ít nhiều cũng có thể hỗ trợ được mọi người trên 

con đường học tập và phát triển của mình.  

Lưu ý: dù là bài thi nào đi chăng nữa - IELTS, TOEIC, TOEFL, … hay đơn giản là tiếng Anh giao 

tiếp - thì căn bản nó vẫn là học tiếng Anh. Các kỳ thi chỉ là để đánh giá năng lực với các 

“format" khác nhau. Khi mình đã tập trung học và nâng cao các kỹ năng thì cái “tên gọi" nó 

không còn quan trọng nữa. 

 Chúc mọi người học thật tốt! _________________________________________________________________ 

1. Pronunciation (có thể chọn 1 accent để theo, nhưng nên nghe nhiều accent 

khác nhau để vào thực tế không “bỡ ngỡ”)  

- (IPA - 44 sounds of English) https://www.youtube.com/watch?v=QxQUapA-

2w4&t=68s /// or https://www.youtube.com/watch?v=JwTDPu2TE6k&t=9s  

- (Imitation -> all features) - combine “Dictionaries, English books & YouTube videos” 

2. Dictionary (không có từ điển nào là hoàn hảo; nên trải nghiệm cả 2 giọng  

Anh - Mỹ khi tra từ và xem ví dụ của các tầng nghĩa khác nhau để hiểu rõ hơn về từ) 

- (Cambridge) https://dictionary.cambridge.org/  — detailed, well-organised 

- (Oxford) https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

- (Merriam-Webster) https://www.merriam-webster.com/  

- (Collins) https://www.collinsdictionary.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=QxQUapA-2w4&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=QxQUapA-2w4&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=JwTDPu2TE6k&t=9s
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.collinsdictionary.com/
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- (Idioms.thefreedictionary) https://idioms.thefreedictionary.com/ 

- (Urban Dictionary) https://www.urbandictionary.com/  — slangs & new words 

3. Actual usage (kiểm tra từ / cụm từ được sử dụng trong thực tế để dùng 

chính xác và tự nhiên hơn) 

- (Youglish) https://youglish.com/  

- (Ozdic) - collocations -  https://ozdic.com/  

- (Google) — ex: interesting synonyms, I'm spent meaning & affect vs effect 

4. Vocabulary and Ideas - “Reading” (học từ vựng/ ý tưởng thông qua ngữ 

cảnh và học theo cụm sẽ dễ nhớ và dùng chính xác hơn so với việc học theo list từ / 

list ý tưởng; ưu tiên từ/ cụm từ thường xuất hiện và dễ ứng dụng vào Nghe - Nói) 
- (News in levels)  https://www.newsinlevels.com/ — Intermediate level 

- (BBC learning English) https://www.youtube.com/c/bbclearningenglish — diverse 

- (Words in the news) https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn   

- (News) — Ex: The Guardian, CNN, Newsweek, … & Google Search 

- (Oxford Word Skills) — 3 levels; 2nd edition (better) 

- (4English) https://4englishapp.com/#/home — app version (better) 

- (TED-Ed) https://www.youtube.com/teded  

- (TED) https://www.youtube.com/c/TED  

- (English Practice) https://english-practice.net/  

- (Ielts Speaking) https://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/  

- (Check Your English Vocabulary For IELTS) - Book 

- (Cambridge Vocabulary for IELTS) https://fseenglish.com/2024/04/23/free-

download-cambridge-vocabulary-for-ielts-pdf-audio/  

5. Grammar (dùng tham khảo khi cần; có thể giải bài tập để rõ thêm nhưng 

nên học kết hợp với các kỹ năng khác để dễ nhớ và có thể ứng dụng được) 

https://idioms.thefreedictionary.com/
https://www.urbandictionary.com/
https://youglish.com/
https://ozdic.com/
https://www.newsinlevels.com/
https://www.youtube.com/c/bbclearningenglish
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn
https://4englishapp.com/#/home
https://www.youtube.com/teded
https://www.youtube.com/c/TED
https://english-practice.net/
https://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-vocabulary/
https://fseenglish.com/2024/04/23/free-download-cambridge-vocabulary-for-ielts-pdf-audio/
https://fseenglish.com/2024/04/23/free-download-cambridge-vocabulary-for-ielts-pdf-audio/
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- (Destination) - Destination B1/B2/C1&C1 https://fseenglish.com/2024/05/16/tron-

bo-destination-b1-b2-va-c1c2-grammar-and-vocabulary-with-answer-free-download/  

- (Grammarly) https://www.grammarly.com/  

- (Cambridge Dictionary) https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-

grammar/  

- (Oxford Learner's Dictionary) 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/grammar/  

- (British Council) https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar  

- (Cambridge Grammar For IELTS) — Book 

6. Listening  (kết hợp nghe chủ động & và nghe bị động để nâng cao hiệu quả 

và duy trì hứng thú học tập)  

- (English Listening Lesson Library Online) https://elllo.org/index.htm — various levels 

- (English Practice) https://english-practice.net/  — various levels 

- (BBC learning English) https://www.youtube.com/c/bbclearningenglish — a wide 

range of topics 

- (Vox Pops International) https://www.youtube.com/@voxpopsinternational  

- (Loose Women) https://www.youtube.com/@loosewomen  

- (Luke's English Podcast) https://www.youtube.com/@LukesEnglishPodcast  

- (PAPI English) https://www.youtube.com/@PAPIEnglish/featured  

- (Learn English with TV series) https://www.youtube.com/c/LearnEnglishWithTVSeries  

- (Other YouTube channels/ films/ music) — depending on your needs 

- (IELTS Listening books) 

- (Dictation practice | chép chính tả) https://dailydictation.com/  

7. IELTS General information 

- https://www.cambridgeenglish.org/images/23436-ielts-guide-for-test-takers.pdf  

- https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/test-format 

https://fseenglish.com/2024/05/16/tron-bo-destination-b1-b2-va-c1c2-grammar-and-vocabulary-with-answer-free-download/
https://fseenglish.com/2024/05/16/tron-bo-destination-b1-b2-va-c1c2-grammar-and-vocabulary-with-answer-free-download/
https://www.grammarly.com/
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/grammar/
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
https://elllo.org/index.htm
https://english-practice.net/
https://www.youtube.com/c/bbclearningenglish
https://www.youtube.com/@voxpopsinternational
https://www.youtube.com/@loosewomen
https://www.youtube.com/@LukesEnglishPodcast
https://www.youtube.com/@PAPIEnglish/featured
https://www.youtube.com/c/LearnEnglishWithTVSeries
https://dailydictation.com/
https://www.cambridgeenglish.org/images/23436-ielts-guide-for-test-takers.pdf
https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/test-format
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- https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/test-

format/#:~:text=In%20IELTS%2C%20there%20are%20four,and%20Writing%20tests%20are

%20different.  

- https://takeielts.britishcouncil.org/frequently-asked-questions  

- (F.SE ENGLISH) - “Thông tin và chia sẻ kiến thức IELTS” - youtube.com/@fseenglish  

➔ Website: https://fseenglish.com/  

8. Band descriptors: Speaking & Writing 

- (IELTS Speaking: Band Descriptors) https://fseenglish.com/2024/05/16/ielts-

speaking-band-descriptors-public-version/   

- (IELTS Writing Task 1 and Task 2: Band Descriptors) 

https://fseenglish.com/2024/05/16/ielts-writing-task-1-task-2-band-descriptors/  

9. IELTS practice tests (4 skills) 

- (Cambridge IELTS) https://fseenglish.com/2024/04/10/free-download-cambridge-

ielts-1-18-pdf-audio/ 

- (F.SE IELTS) - “Chia sẻ và giải đề IELTS” - https://www.youtube.com/@fseielts  

- (IELTS Practice Test) https://ieltstrainingonline.com/  

- (English Practice) https://english-practice.net/  — “for general English” 

- (Hacker IELTS) — Book https://fseenglish.com/2024/06/04/review-bo-sach-hackers-

ielts-4-ky-nang/ (review) 

- (Other IELTS books) — Complete IELTS, Get ready for IELTS, The Official Cambridge 

Guide to IELTS 

- (Ex Examiners) — Simon & Mat Clark (Writing & Speaking) 

- (English club) https://www.facebook.com/groups/fseenglishandculturehub/  — 

Speaking practice 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/test-format/#:~:text=In%20IELTS%2C%20there%20are%20four,and%20Writing%20tests%20are%20different
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/test-format/#:~:text=In%20IELTS%2C%20there%20are%20four,and%20Writing%20tests%20are%20different
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/test-format/#:~:text=In%20IELTS%2C%20there%20are%20four,and%20Writing%20tests%20are%20different
https://takeielts.britishcouncil.org/frequently-asked-questions
http://youtube.com/@fseenglish
https://fseenglish.com/
https://fseenglish.com/2024/05/16/ielts-speaking-band-descriptors-public-version/
https://fseenglish.com/2024/05/16/ielts-speaking-band-descriptors-public-version/
https://fseenglish.com/2024/05/16/ielts-writing-task-1-task-2-band-descriptors/
https://fseenglish.com/2024/04/10/free-download-cambridge-ielts-1-18-pdf-audio/
https://fseenglish.com/2024/04/10/free-download-cambridge-ielts-1-18-pdf-audio/
https://www.youtube.com/@fseielts
https://ieltstrainingonline.com/
https://english-practice.net/
https://fseenglish.com/2024/06/04/review-bo-sach-hackers-ielts-4-ky-nang/
https://fseenglish.com/2024/06/04/review-bo-sach-hackers-ielts-4-ky-nang/
https://www.facebook.com/groups/fseenglishandculturehub/

